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4.10.08.09.031/12/2004AnhNguyễn Tuấn03022213901

5.95.85.96.009/11/2004BìnhHà Nhật03022213952

8.87.510.010.026/10/2003CảnhTrần Tuấn03022213963

7.96.59.110.016/09/2004ChiếnPhạm Thành03022213974

6.75.86.910.016/08/2004CôngBùi Văn03022213985

8.06.39.710.012/05/2004DinhLê Tấn03022213996

8.68.38.510.013/12/2004ĐanNguyễn Vĩ03022214027

7.56.38.410.028/10/2003ĐạtChâu Gia03022214038

8.98.09.710.012/10/2004ĐiềnTrần Thanh03022214049

6.24.07.910.004/10/2004HàoNgô Nhựt030222140510

7.25.09.310.013/09/2004HảiLê Thanh030222140611

6.65.57.110.025/08/2004HạnhPhạm Thanh030222140712

9.59.010.010.024/12/2004HiềnTrần Văn030222140813

7.15.08.910.016/06/2004HiếuNguyễn Bá Mạnh Hoài030222140914

7.05.08.710.002/03/2004HiếuPhạm Trần Trung030222141115

8.98.59.110.011/12/2004HoàngHồ Thanh030222141216

7.26.08.110.021/09/2004HoàngLê Văn030222141317

9.29.58.510.005/06/2004HuyLê Đăng030222141518

7.66.58.59.011/09/2004HuyTrần Quang030222141719

7.97.08.610.025/02/2004KhangNguyễn Nhĩ030222141820

6.16.06.07.006/05/2004KhanhPhạm Hồng030222142021

8.79.09.06.029/10/2003KhanhTrần Huỳnh Quốc030222142122

7.95.810.010.023/07/2003KhoaLương Duy Đăng030222142223

6.85.87.310.012/04/2004KiệtNguyễn Tuấn030222142524

9.59.010.010.017/02/2004LongChí Khương030222142725

9.59.010.010.021/04/2004LuânHồ Văn Phước030222143026

6.55.56.910.004/06/2004LuânNguyễn Hữu030222143127

7.77.08.010.019/01/2004LuânVõ Tấn030222143228

6.14.57.010.029/06/2004MinhNguyễn Lê Đức030222143429

7.86.09.410.022/01/2001MinhTrịnh Văn030222143530

7.14.89.310.021/02/2004NghiNguyễn Anh030222143631

8.78.58.610.010/09/2004NghĩaLê Trọng030222143732

8.07.58.010.015/09/2004NhậtLê Minh030222143933

5.53.57.86.018/03/2004NhựtLê Minh030222144034

CÐ ÔTÔ 22E1/2



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.30.08.310.027/04/2004NhựtTrần Hữu030222144135

6.75.87.39.003/07/2004PhátDương Công030222144236

7.65.59.610.008/04/2004PhátNguyễn Văn030222144337

6.15.56.19.012/10/2004PhúcNguyễn Hoàng030222144538

7.86.89.37.017/03/2004PhúcNguyễn Thanh030222144639

7.88.06.910.017/06/2004PhúcTrần Hoàng030222144740

7.96.39.410.019/06/2004PhướcLê Duy030222144841

7.36.38.09.022/03/2004QuangNguyễn Nhật030222145042

7.26.08.010.008/06/2004QuốcBùi Văn Thanh030222145243

8.58.38.310.003/11/2004QuỳnhTrần Khánh030222145344

7.76.88.210.013/09/2004SơnHoàng Văn030222145445

6.54.87.710.021/10/2004TàiPhạm Trọng030222145546

8.78.58.510.006/06/2004TâmDiệp Trần Đình030222145647

8.17.09.110.023/11/2003TânLâm Minh030222145748

7.36.87.210.003/08/2000ThanhDương Quốc030222145849

9.08.010.010.007/09/2004TháiNguyễn Hoàng030222145950

9.48.810.010.019/04/2004TháiPhan Ngọc030222146151

8.58.58.210.001/02/2004ThắngTrương Quốc030222146252

10.010.010.010.009/05/2004ThiệnDương Ngọc030222146453

5.94.87.07.024/04/2004ThiệnNguyễn Quốc030222146554

8.28.08.96.022/08/2004ThuậnNguyễn Ngọc030222146755

5.52.38.310.017/01/2004ThuậnNguyễn Văn030222146856

8.17.58.310.005/10/2003ThúyLê Thanh030222146957

8.68.09.010.019/09/2003TiếnNguyễn Hoàng030222147158

7.47.07.210.010/12/2004TriềuTrần Hải030222147359

6.16.85.84.003/02/2004TríNguyễn Minh030222147560

6.03.87.710.017/09/2004TrườngNguyễn Nhựt030222147661

9.39.09.610.020/01/2004TuấnHuỳnh Thành030222147762

6.76.56.010.017/03/2004TuấnNghiêm Bá Triệu030222147863

6.34.37.810.005/03/2004TườngNguyễn Văn Minh030222147964

3.30.05.810.016/06/2004VỹLữ Trường030222148365

8.88.09.510.004/02/2004XuânKống Hòa030222148466

HG-CÐÔTÔ21E-
QTSX3.62.54.27.002/09/2003KhánhNguyễn Quốc030221143067

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 23 tháng 05 năm 2024
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